
Phụ lục II: 

PHẠM VI VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN 

(Theo Thông tư số 48/2025/TT-BXD ngày 12/12/2025) 

 

I. Vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Hưng Yên 

1. Khu vực Diêm Điền - Trà Lý với phạm vi:   

Ranh giới về phía biển: được giới hạn bởi các đoạn thẳng nối lần lượt các 

điểm theo thứ tự HY1, HY2, HY3, HY4 và HY5 có tọa độ sau đây:  

Tên điểm 
Hệ VN-2000 Hệ WGS-84 

Vĩ độ (N) Kinh độ (E) Vĩ độ (N) Kinh độ (E) 

HY1 20°33’55,8” 106°35’05,9” 20°33’52,2” 106°35’12,6” 

HY2 20°30’35,2” 106°44’15,3” 20°30’31,6” 106°44’22,0” 

HY3 20°24’26,1” 106°44’15,3” 20°24’22,5” 106°44’22,0” 

HY4 20°24’26,1” 106°39’35,0” 20°24’22,5” 106°39’41,7” 

HY5 20°27’56,5” 106°35’41,0” 20°27’52,9” 106°35’47,7” 

Ranh giới về phía đất liền: được giới hạn từ điểm HY1 chạy dọc theo bờ phải 

sông Diêm Điền (tính từ biển vào) đến cách cầu Diêm Điền 100m về phía hạ lưu 

(kể cả lạch Quang Lang), cắt ngang qua sông chạy dọc theo bờ trái đến cửa sông 

Diêm Điền, từ cửa sông Diêm Điền chạy ven theo bờ biển đến cửa sông Trà Lý, từ 

cửa sông Trà Lý chạy dọc theo bờ phải vào đến điểm TL có tọa độ 20°28’08,7”N; 

106°32’52,9”E cắt ngang sông Trà Lý chạy dọc theo bờ trái sông Trà Lý ra đến 

điểm HY5. 

Tên điểm 
Hệ VN-2000 Hệ WGS-84 

Vĩ độ (N) Kinh độ (E) Vĩ độ (N) Kinh độ (E) 

TL 20°28’08,7” 106°32’52,9” 20°28’05,1” 106°32’59,6” 

2. Khu vực Ba Lạt với phạm vi:  

Ranh giới về phía biển: được giới hạn bởi các đoạn thẳng nối lần lượt các 

điểm theo thứ tự BL1, BL2, BL3, BL4 và BL5 có tọa độ sau đây: 

Tên điểm 
Hệ VN-2000 Hệ WGS-84 

Vĩ độ (N) Kinh độ (E) Vĩ độ (N) Kinh độ (E) 

BL1 20°15’15” 106°35’19” 20°15’11,4” 106°35’25,7” 

BL2 20°15’15” 106°39’35” 20°15’11,4” 106°39’41,7” 

BL3 20°11’00” 106°39’35” 20°10’56,4” 106°39’41,7” 

BL4 20°11’00” 106°37’05” 20°10’56,4” 106°37’11,7” 

BL5 20°13’26” 106°34’55” 20°13’22,4” 106°35’01,7” 



Ranh giới về phía đất liền: được giới hạn từ điểm BL1 chạy dọc theo bờ phải 

sông Hồng đến cách chân cầu sông Hồng (cầu thuộc tuyến đường bộ ven biển) 

150m về phía hạ lưu cắt ngang qua sông, chạy dọc theo bờ trái ra đến điểm BL5.  

3. Khu vực bến cảng LNG ngoài khơi phục vụ nhà máy Nhiệt điện LNG Thái 

Bình với được giới hạn bởi các đoạn thẳng nối lần lượt các điểm theo thứ tự LNG1, 

LNG2, LNG3 và LNG4 có tọa độ sau đây: 

Tên điểm 
 Hệ VN-2000 Hệ WGS-84 

Vĩ độ (N) Kinh độ (E) Vĩ độ (N) Kinh độ (E) 

LNG1 20°26’39,9” 106°47’50,7” 20°26’36,3” 106°47’57,5” 

LNG2 20°26’38,4” 106°51’18,0” 20°26’34,8” 106°51’24,8” 

LNG3 20°24’32,8” 106°51’16,9” 20°24’29,2” 106°51’23,7” 

LNG4 20°24’34,3” 106°47’49,7” 20°24’30,7” 106°47’56,4” 

 

Hải đồ vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Hưng Yên 

 

 



Tuyến luồng hàng hải Diêm Điền – Hưng Yên 

 

II. Vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Ninh Bình 

1. Vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Ninh Bình tính theo mực nước 

thủy triều lớn nhất bao gồm vùng nước cảng biển tại khu vực Ninh Cơ - cửa Đáy 

với phạm vi như sau:  

Ranh giới về phía biển: Được giới hạn bởi các đoạn thẳng nối lần lượt các 

điểm theo thứ tự NB1, NB2, NB3, NB4, NB5 và NB6 có tọa độ sau đây:  

Tên điểm 
Hệ VN-2000 Hệ WGS-84 

Vĩ độ (N) Kinh độ (E) Vĩ độ (N) Kinh độ (E) 

NB1 20°03’54,1” 106°15’15,7” 20°03’50,5” 106°15’22,4” 

NB2 20°03’54,1” 106°20’02,4” 20°03’50,5” 106°20’09,1” 

NB3 19°53’34,9” 106°20’02,4” 19°53’31,4” 106°20’09,1” 

NB4 19°45’26,7” 106°10’35,4” 19°45’23,1” 106°10’42,1” 

NB5 19°52’24,8” 106°01’24,2” 19°52’21,2” 106°01’30,9” 

NB6 19°57’35,1” 106°01’24,2” 19°57’31,5” 106°01’30,9” 

Ranh giới về phía đất liền: Được giới hạn từ điểm NB1 chạy theo đường bờ 

biển về phía cửa Lạch Giang, chạy dọc theo bờ phải sông Ninh Cơ (tính từ biển 

vào) đến cầu Châu Thịnh thuộc xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình, cắt ngang sông, chạy 

dọc theo bờ trái sông Ninh Cơ đến cửa Lạch Giang, chạy ven theo bờ biển đến cửa 

sông Đáy, từ cửa sông Đáy chạy dọc theo bờ phải sông Đáy (tính từ biển vào) đến 

chân cầu bắc qua sông Đáy (thuộc tuyến đường bộ ven biển) cách 150m về phía hạ 



lưu, cắt ngang sông, chạy dọc sông theo bờ trái ra đến cửa sông Đáy, từ cửa sông 

Đáy chạy dọc theo bờ biển đến điểm NB6. 

Hải đồ vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Ninh Bình 

 

 

Tuyến luồng hàng hải Hải Thịnh – Ninh Bình 

 


